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Câu 1. ( 2.0 điểm)
a. Những hành vi nào dưới đây thể hiện làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?
A. Lan thường xây dựng kế hoạch công việc để đạt được năng suất, chất lượng và hiệu quả. 
B. Tranh thủ thời gian hoàn thành công việc một cách nhanh nhất.
C. Mai thường sắp xếp thời gian và kế hoạch học tập hợp lí, vì vậy đã đạt kết quả cao trong học tập.
D. Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả Hoa luôn có lòng say mê trong công việc.
E. Trong khi làm bài thi Hồng luôn thử đi thử lại các cách giải bài nên luôn thiếu thời gian hoàn thành bài thi.
G. Dũng thường xuyên làm xong bài tập nhanh nhất.
H. Tạo ra sản phẩm có giá trị đúng thơi gian.
b. Vì sao làm việc gì cũng đòi hỏi phải có năng suất, chất lượng, hiệu quả ? Nếu làm việc chỉ chú ý đến năng suất mà không quan tâm đến chất lượng, hiệu quả thì hậu quả sẽ ra sao ?
Câu 2. (3.0 điểm)
a. Hợp tác là gì? Hợp tác phải dựa trên những cơ  sở nào? Em hãy lấy ít nhất 1 ví dụ về sự hợp tác quốc tế ( Ghi rõ hợp tác về lĩnh vực nào) ?
b. Cho biết ý nghĩa ngày 20 -11?
Câu 3. ( 2.0 điểm)
Em hiểu thế nào là năng động, sáng tạo? Em hãy ghi lại hai câu tục ngữ, ( hoặc  câu ca dao, danh ngôn ) nói về tính năng động, sáng tạo?
Câu 4. (3.0 điểm)
Cho tình huống sau: 	
Mai  thường tâm sự với các bạn: “Nói đến truyền thống của dân tộc Việt Nam, mình có
 mặc cảm thế nào ấy. So với thế giới, nước mình còn lạc hậu lắm. Ngoài truyền thống 
đánh giặc ra, dân tộc ta có truyền thống nào đáng tự hào đâu?”
a. Em có đồng ý với ý kiến của Mai  không? Vì sao? 
b. Em sẽ nói gì với Mai?
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1: 
2.0 điểm

	a
	 Mỗi ý đúng  được 0.25 điểm
- A, C,D,H
	1.0 điểm


	
	b
	Ý 1: 0.5 điểm
 -  Làm việc gì cũng cần phải có năng suất, chất lượng vì ngày nay, xã hội chúng ta không chỉ có nhu cầu về số lượng sản phẩm mà điều quan trọng là chất lượng của nó phải ngày càng được nâng cao (hình thức đẹp, độ bền cao, công dụng tốt...). Đó chính là hiệu quả của công việc.
Ý 2:  0.5 điểm
- Nếu làm việc chỉ chú ý đến năng suất mà không quan tâm đến chất lượng, hiệu quả thì chúng ta có thể gây nên những tác hại xấu cho con người, môi trường và xã hội.
	1.0 điểm

	Câu 2: 
3.0 điểm

	a,
	Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung
- Hợp tác phải dựa trên cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi và không làm phương hại đến lợi ích của những người  khác
- Ví dụ: Việt Nam- Nhật Bản xây dựng cầu Bãi Cháy, VN-Hoa Kỳ y tế...
	2.0 điểm

	
	b,
	Ý nghĩa ngày 20-11 nhằm để tri ân, thể hiện lòng tôn kính, đề cao, xem trọng đạo lý của học trò đối với thầy cô giáo
	1.0 điểm

	Câu 3: 
2.0  điểm

	
	+ Năng động: - Là tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm
	0.5 điểm

	
	
	+ Sáng tạo: - Là say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vât chất, tinh thần hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới
	0.5 điểm


	
	
	+ Ghi được 2 câu tục ngữ hoặc ca dao, hoặc danh ngôn:
- Học 1 biết mười  - Miệng nói tay làm.
- Siêng làm thì có. Siêng học thì hay...
	1.0 điểm


	Câu 4:
3.0 điểm 
	a,
	 Em không đồng ý kiến của Mai
Vì: thực tế dân tộc, Việt Nam của chúng ta có rất nhiều 
truyền thống tốt đẹp cần giữ gìn và phát huy. 

	1.0 điểm



	
	b,
	Em sẽ giải thích cho bạn hiểu nhận định đó của bạn là
 Không   đúng .
Vì bên cạnh truyền thống đánh giặc thì dân tộc ta còn rất  
nhiều truyền thống khác nữa : yêu nước, đạo đức,  lao 
động, đoàn kết, cần cù lao động, hiếu thảo, hiếu học,
 truyền thống ,tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, 
truyền thống văn hóa, nghệ thuật...
	
0.5  điểm


1.5 điểm

	Tổng
	10



.................................Hết..............................

